	BỘ CÔNG NGHIỆP


 Số : 232/2003/QĐ-BCN       
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   Hà Nội, ngày 24  tháng 12 năm 2003


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Về việc ban hành Quy chế  về tổ chức và hoạt động 

của Tổ công tác liên ngành thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 ngày 5 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 76/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hoá học và Phá huỷ các loại vũ khí này (Công ước Cấm vũ khí hoá học);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ công tác liên ngành thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học. 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng thuộc Bộ, các thành viên của Tổ Công tác liên ngành thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Thương mại, Tư pháp, Khoa học Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn Phòng Chính phủ;
- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Công báo;
- Lưu VP, PC,  HTQT.
	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Thứ trưởng

                              Nguyễn Xuân Thúy


	BỘ CÔNG NGHIỆP
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY CHẾ 

Về tổ chức và hoạt động của Tổ công tác liên ngành thực hiện 

Công ước Cấm vũ khí hoá học

(Ban hành kèm theo Quyết định số 232/2003 /QĐ-BCN

ngày 24 tháng 12 năm 2003  của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ công tác liên ngành thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện các nghĩa vụ của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tham gia Công ước này.  

Điều 2. Trong Quy chế những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công ước được hiểu là Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hoá học và Phá huỷ các loại vũ khí này (Công ước Cấm vũ khí hoá học)  được mở ký ngày 13 tháng 1 năm 1993 và được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định phê duyệt ngày 24 tháng 8 năm 1998 và có hiệu lực đối với Việt Nam sau 30 ngày kể từ ngày ký . 

2. Tổ chức Công ước được hiểu là Tổ chức Cấm vũ khí hoá học do các Quốc gia thành viên của Công ước thành lập. 

3. Tổ công tác được hiểu là Tổ công tác liên ngành thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học gồm các đại diện của các Bộ: Công nghiệp, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Thương mại, Tư pháp,  Khoa học - Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 76/2002/QĐ-TTg ngày 14/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hoá học và Phá huỷ các loại vũ khí này. 
4. Thành viên Tổ công tác gồm các chức danh Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng và các tổ viên.
Chương II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

CỦA TỔ CÔNG TÁC
Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Tổ công tác

1. Tổ công tác gồm:

a- Tổ trưởng là Thứ trưởng Bộ Công nghiệp

b- Bốn Phó Tổ trưởng là cán bộ cấp Cục, Vụ (hoặc tương đương) đại diện các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an và Thương mại;

c- Các tổ viên là cán bộ đại diện các Bộ: Công nghiệp, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Thương mại, Tư pháp, Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ.

2. Tổ Công tác có bộ phận thường trực đặt tại Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Công nghiệp. Nhân sự của bộ phận Thường trực đồng thời là tổ viên của tổ công tác do Tỏ trưởng Tổ Công tác Quyết định.

Điều 4. Chức năng của Tổ Công tác

Tham mưu, đề xuất giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan phối hợp thực hiện Công ước.

Điều 5. Nhiệm vụ của Tổ Công tác
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Công ước trình Chính phủ Quyết định.

2. Theo dõi, tổng hợp, xử lý các báo cáo về tình hình thực hiện Công ước, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi chính thức gửi cho Tổ chức Công ước.

3. Nghiên cứu soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện Công ước, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, Quyết định ban hành.
4. Nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ các biện pháp xử lý những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện Công ước.

Chương III. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CÔNG TÁC

Điều 6. Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng và tổ viên của Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có trách nhiệm sau

1. Tổ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ các hoạt động thực hiện Công ước liên quan đến Việt Nam và điều hành các hoạt động của Tổ Công tác.

2. Phó Tổ trưởng và tổ viên chịu trách nhiệm thực hiện đúng những nhiệm vụ mà Tổ công tác giao như: tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ Công tác; tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Công ước, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định hoặc hướng dẫn thực hiện Công ước; là đầu mối xử lý, báo cáo với Thủ trưởng cơ quan nơi mình công tác để giải quyết các công việc liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ, quy định của Công ước thuộc phạm vi, lĩnh vực Bộ hoặc Cơ quan được giao quản lý; báo cáo với Thủ trưởng cơ quan nơi mình công tác về hoạt động của Tổ công tác và việc tham gia của mình vào công việc hoạt động của Tổ. Danh mục những nội dung công việc theo quy định của Công ước liên quan đến các Bộ hoặc Cơ quan nêu tại Phụ lục kèm theo.


Điều 7. Bộ phận thường trực là Cơ quan giúp việc của Tổ trưởng và Tổ công tác, chịu sự chỉ đạo và phân công trực tiếp của Tổ trưởng. Bộ phận thường trực có các trách nhiệm cụ thể như sau:

1. Đầu mối giao dịch giữa Việt Nam với Tổ chức Công ước và các Quốc gia thành viên;

2. Đầu mối phối hợp với các Bộ và Cơ quan có liên quan thực hiện các nghĩa vụ  của Việt Nam theo quy định của Công ước;

3. Quản lý, lưu giữ và ban hành các tài liệu, thông tin liên quan đến giao dịch giữa Việt Nam và Tổ chức Công ước, giữa các Bộ ngành có liên quan theo chế độ tài liệu mật; cung cấp các thông tin về việc thực hiện Công ước cho các thành viên Tổ công tác để có thể hoàn thành các nhiệm vụ được phân công. 

Điều 8. Tuỳ theo nội dung, tính chất của từng công việc cụ thể liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ Công ước và chức năng, nhiệm vụ của Bộ hoặc Cơ quan tham gia, Tổ trưởng Tổ công tác sẽ phân công tổ viên tương ứng tham gia thực hiện.

 Định kỳ 6 tháng và  kết thúc năm, Tổ trưởng Tổ công tác triệu tập cuộc họp toàn thể để kiểm điểm, đánh giá hoạt động của Tổ công tác và đề ra biện pháp và kế hoạch hoạt động của Tổ công tác trong thời gian tiếp theo. Trường hợp phát sinh các vấn đề đột xuất, Tổ trưởng Tổ công tác có quyền triệu tập cuộc họp bất thường để thảo luận và quyết định các biện pháp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.  

Chương IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC
Điều 9. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của Tổ Công tác  và kinh phí đóng góp niêm liễm hàng năm cho tổ chức Công ước được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Công nghiệp.

Điều 10. Các Bộ và cơ quan tham gia Tổ Công tác căn cứ vào nhu cầu công việc thực hiện Công ước của Bộ hoặc cơ quan mình lập dự toán hàng năm gửi cho Bộ Công nghiệp chậm nhất vào ngày 01 tháng 7 hàng năm để tổng hợp trình duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 11. Kinh phí phải được chi theo đúng dự toán và quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước. Trường hợp xuất hiện  nhu cầu chi đột xuất theo yêu cầu của tổ chức Công ước, các Bộ hoặc cơ quan tham gia thực hiện Công ước phải kịp thời gửi yêu cầu để Bộ Công nghiệp xin bổ sung kinh phí.

Chương V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Các thành viên của Tổ Công tác có trách nhiệm thi hành quy chế này; Trong quá trình hoạt động nếu gặp khó khăn vướng mắc cần báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác để xem xét, giải quyết.

Quy chế này được xem xét, điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./.

	Nơi nhận:

- Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Thương mại, Tư pháp, Khoa học Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ;

- Các thành viên Tổ Công tác;

- Công báo;

- Lưu VP, Vụ HTQT.

	KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
                                  Thứ trưởng

                                          Nguyễn Xuân Thuý


Phụ lục kèm theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ Công tác liên ngành thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học

Danh mục những nội dung công việc theo quy định của Công ước liên quan đến các Bộ hoặc Cơ quan

I. Bộ Công nghiệp

1. Là cơ quan đầu mối Quốc gia phối hợp với các Bộ hoặc Cơ quan liên quan thực hiện Công ước Cấm vũ khí hoá học; 

2. Chủ trì việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Công ước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

3. Chủ trì trong công tác khai báo theo quy định của Công ước và soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện Công ước; 

4. Quản lý các hoạt động đầu tư, sản xuất của ngành công nghiệp hoá chất tuân thủ theo đúng các quy định của Công ước;

5.  Giải quyết kinh phí hàng năm cho hoạt động của Tổ công tác và niên liễm đóng góp cho Tổ chức Công ước.

II. Bộ Ngoại giao 

Hỗ trợ Tổ Công tác về đối ngoại trong quá trình thực hiện Công ước đảm bảo quán triệt tốt đường lối chính trị đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta;

Hỗ trợ Tổ Công tác về  đối ngoại trong giao dịch của Việt Nam với Tổ chức Công ước và các Quốc gia thành viên của Tổ chức Công ước;

Hỗ trợ Tổ Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Công ước;

Tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện Công ước;

Phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an quản lý việc xuất nhập cảnh đối với các quan chức, nhân viên, thanh sát viên và trợ lý thanh sát viên của Tổ chức Công ước vào làm việc tại Việt Nam. 

III. Bộ Quốc phòng 

Hỗ trợ Tổ Công tác trong quá trình thực hiện Công ước nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và quốc phòng;

Cung cấp các thông tin liên quan đến các phương tiện chiến tranh chứa hoá chất CS  do Mỹ bỏ lại sau chiến tranh đã được Việt Nam xử lý theo các nội dung khai báo ban đầu với Tổ chức Công ước;

Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công tác khảo sát, điều tra chuẩn bị địa điểm và nội dung làm việc với các đoàn vào của Tổ chức Công ước đảm bảo an ninh quốc gia và quốc phòng.

Hỗ trợ Tổ Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Công ước;

Tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện Công ước;

Cung cấp thông tin về hoạt động xuất khẩu hoặc nhập khẩu các hoá chất Bảng theo qui định của Công ước (nếu có);

Phối hợp với các Bộ: Ngoại giao, Công an quản lý việc xuất nhập cảnh đối với các quan chức, nhân viên, thanh sát viên và trợ lý thanh sát viên của Tổ chức Công ước vào làm việc tại Việt Nam.

IV. Bộ Công an 

Hỗ trợ Tổ Công tác trong quá trình thực hiện Công ước nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chủ trì công tác đảm bảo an ninh các đoàn của Tổ chức Công ước vào làm việc tại Việt Nam.

Hỗ trợ Tổ Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Công ước;

Tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện Công ước;

Cung cấp thông tin liên quan đến hoá chất chống bạo loạn theo quy định của Công ước;

Phối hợp cung cấp thông tin về hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu các hoá chất Bảng theo quy định của Công ước (nếu có);

Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Ngoại giao và Quốc phòng quản lý việc xuất nhập cảnh đối với các quan chức, nhân viên, thanh sát viên và trợ lý thanh sát của Tổ chức Công ước vào Việt Nam thừa hành công vụ.
V. Bộ Thương mại 

1. Hỗ trợ công tác soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định và hướng dẫn quản lý xuất nhập khẩu các hoá chất Bảng theo quy định của Công ước; 

2. Hỗ trợ công tác quản lý xuất nhập khẩu các hoá chất Bảng theo quy định của Công ước.

3. Hướng dẫn việc tạm nhập tái xuất các thiết bị của các quan chức, nhân viên, thanh sát viên và trợ lý thanh sát viên của Tổ chức Công ước mang vào làm việc tại Việt Nam.

VI. Bộ Tài chính 

Đảm bảo kinh phí hoạt động hàng năm của Tổ Công tác và niên liễm đóng góp hàng năm cho Tổ chức Công ước;

Theo dõi và giải quyết kịp thời về các nhu cầu tài chính phát sinh trong quá trình thực hiện Công ước;

Tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện Công ước.

Giải quyết thủ tục nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các thiết bị do các quan chức, nhân viên, thanh sát viên và trợ lý thanh sát viên của Tổ chức Công ước mang vào Việt Nam với mục đích thừa hành công vụ.

VII. Bộ Tư pháp  

1. Tư vấn và hỗ trợ Tổ công tác trong việc rà soát, đối chiếu lại các văn bản quy phạm pháp luật trong nước với các quy định của Công ước để có kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với Công ước; 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo các văn bản pháp luật nhằm quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện Công ước, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền  xem xét, ban hành.

VIII. Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Hỗ trợ Tổ công tác thực hiện các nghĩa vụ Công ước thuộc lĩnh vực Bộ quản lý. 

2. Tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm quy định hoặc hướng dẫn việc thực hiện Công ước.

3. Cung cấp thông tin liên quan đến hoá chất độc hại.

 IX. Văn phòng Chính phủ 

1. Theo dõi, tư vấn và hỗ trợ Tổ công tác trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ Công ước. 

2. Hỗ trợ Tổ công tác kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.  

